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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, KHOẢN THU KHÁC
(Kèm theo Báo cáo số:                /BC-HQKV7 ngày          tháng 7 năm 2026 của Chi cục Hải quan khu vực VII)

ĐVT: Đồng.

STT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh
Số tiền thuế, tiền

chậm nộp, tiền phạt
còn nợ 

Tình trạng nợ
(quá hạn hay

quá hạn cưỡng
chế)

Mã và tên cơ
quan hải quan
phát sinh nợ

Ghi chú

1
Công ty TNHH Phúc Thăng
Long

0101902117
Số nhà 150, Tổ 7 Tư Đình, P. Long

Biên, TP. Hà Nội
2,664,359,187 Nợ cưỡng chế

Hải quan cửa khẩu
Bát Xát

Đã khoanh nợ theo QĐ số 15/QĐ-HQBX ngày
28/4/2023; Nợ thuế VAT.

2
Công ty Cổ phần thương mại
An Cát Lợi

0102762832
Số 5 ngách 9/12 ngõ 9 phố Trần

Quốc Hoàn, P. Cầu Giấy - TP  Hà
Nội

281,713,637 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

Bát Xát

 Đã khoanh nợ theo Luật thuế; Nợ tiền thuế VAT:
248.471.950 đồng; Nợ tiền phạt chậm nộp:
33.241.687 đồng.

3 Công ty Cổ Phần Thông Việt 0105246385
Số 5, tập thể chỉnh hình, tổ 63, phố
Trung Kính, P.Yên Hoà, TP Hà Nội

266,949,600 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

Bát Xát
Đã khoanh nợ theo QĐ số 13/QĐ-HQBX ngày
11/4/2023;

4
Doanh nghiệp tư nhân sản
xuất và thương mại Liên
Trang

0800275331
11/13 Chợ Con - phường Hải Dương,

Hải Phòng
106,204,966 Nợ cưỡng chế

Hải quan cửa khẩu
Bát Xát

 Đã khoanh nợ theo QĐ số 16/QĐ-HQBX ngày
11/5/2023; Nợ thuế VAT.

5
Công ty TNHH Một Thành
Viên Thanh Long

5300238651
123 Nhạc Sơn - phường Lào Cai -

Lào Cai
212,603,432 Nợ cưỡng chế

Hải quan cửa khẩu
Bát Xát

Đã khoanh nợ tháng 03/2023; Nợ thuế VAT,

6
Công ty TNHH thương mại
Quyền Phát

5300245560
SN 036 Đ. M21- P.Lào Cai- tỉnh Lào

Cai
1,374,979,980 Nợ cưỡng chế

Hải quan cửa khẩu
Bát Xát

Đã khoanh nợ tháng 03/2023; Nợ thuế VAT.

7
Công ty Cổ Phần Xuất Nhập
Khẩu Hưng Yên

0900105502
Km31 QL5A phường Đường Hào -

tỉnh Hưng Yên
47,000,111,189 Nợ cưỡng chế

Hải quan cửa khẩu
Bát Xát

Tiền thuế NK: 47.000.111.189 đồng

8
Công ty TNHH Một Thành
Viên Ngọc ánh

5300372199
Số nhà 181, đường Ngô Văn Sở,
phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

172,253,659 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

Bát Xát

 Đã khoanh nợ tháng 12/2020 theo Luật thuế;
Tiền nợ thuế VAT: 158.082.338 đồng, tiền phạt
chậm nộp: 14.171.321 đồng.

9
Công ty TNHH thương mại
Quyền Phát

5300245560
038 đường M21, Phường Lào Cai,

tỉnh Lào Cai
135,588,000 Nợ cưỡng chế

Hải quan cửa khẩu
quốc tế Lào Cai

Đã khoanh nợ theo QĐ số 390/QĐ-HQCKLC
ngày 31/12/2022 của Chi cục HQXK Lào Cai;
Nợ thuế XNK,

10 Công ty TNHH Hoà Bình 0100199999
34 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm,

Hà Nội
35,228,000 Nợ cưỡng chế

Hải quan cửa khẩu
quốc tế Lào Cai

Đã khoanh nợ theo QĐ số 63/QĐ-HQLC ngày
15/3/2023; Nợ thuế XNK,
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11
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn
Khoáng Sản Á Cường

0100511368
Thôn Gốc Gạo, Xã Yên Định, Tỉnh

Bắc Ninh
2,217,293,600 Nợ cưỡng chế

Hải quan cửa khẩu
quốc tế Lào Cai

Nợ thuế XNK: 1.313.463.619 đồng; Nợ tiền phạt
chậm nộp thuế XNK: 903.829.981

12
Cty Vật tư kỹ thuật NN Hà
Tây

0500237222
Đường Lê Hồng Phong, Phường Hà

Đông, TP Hà Nội
27,119,000 Nợ cưỡng chế

Hải quan cửa khẩu
quốc tế Lào Cai

Nợ thuế XNK: 27.119.000 đồng

13
Công ty thương mại du lịch
Vạn Thành

5300201475
013 Nguyễn Quang Bích - phường

Lào Cai - Lào Cai
18,436,000 Nợ cưỡng chế

Hải quan cửa khẩu
quốc tế Lào Cai

Đã khoanh nợ theo QĐ số 56/QĐ-HQLC ngày
02/3/2023; Nợ thuế XNK,

14
Tổng  Công  Ty  Cổ  Phần
Linh  Dương

5300204250
004 Tổ 1 Đường 4E - Phường Cam
Đường - Lào Cai

457,809,400 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

quốc tế Lào Cai

Tiền thuế NK: 345.543.000 đồng; tiền thuế
GTGT: 106.657.000 đồng; Tiền chậm nộp thuế
NK: 5.609.400 đồng

15
Công ty TNHH thương mại
và đầu tư Bắc Việt

5300252631
548 Điện Biên - phường Lào Cai -
Lào Cai

244,099,235 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

quốc tế Lào Cai
Tiền chậm nộp thuế XNK: 244.099.235 đồng

16 Công ty Cổ phần Thiên Phúc 5300391748
SN 005, ngõ Thủy Hoa, phường Lào

Cai, tỉnh Lào Cai
280,961,751 Nợ cưỡng chế

Hải quan cửa khẩu
quốc tế Lào Cai

Đã khoanh nợ theo QĐ số 391/QĐ-HQCKLC
ngày 31/12/2022 của Chi cục HQCK Lào Cai; Nợ
tiền thuế XNK,

17
Công ty CP quốc tế An
Khang

5300225758
Lô K1, khu thương mại Kim Thành,
Phường Duyên Hải, Thành phố Lào
Cai, Lào Cai

142,282,126 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

quốc tế Lào Cai
Tiền nợ phạt VPHC: 142.282.126 đồng

18 Công ty TNHH Thủy Linh 5300361630
Số nhà 058, phố Vạn Phúc, tổ 52,
Phường Lào Cai, Lào Cai

52,783,920,534 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

quốc tế Lào Cai

Tiền nợ thuế XNK: 43.986.169.599 đồng; tiền
phạt nộp chậm thuế XNK: 400.439 đồng; Tiền
phạt VPHC: 8.797.350.496 đồng

19 Công ty TNHH Ngọc Sơn 5300450175
Số nhà 039, đường Phan Chu Trinh,
Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào
Cai, Lào Cai

14,738,835,845 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

quốc tế Lào Cai
Tiền nợ thuế XNK: 12.282.363.204 đồng; Tiền
phạt VPHC: 2.456.472.641 đồng.

20
Công ty Phát Triển Số 1 -
TNHH 1TV Công ty TNHH

0800370708
khu 2 Bích Nhôi, P. Minh Tân, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

14,464,622,742 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

quốc tế Lào Cai

Tiền phạt chậm nộp thuế XNK: 11.784.633.280
đồng; tiền phạt chậm nộp VPHC: 2.706.866.314
đồng.

21
Công ty TNHH  Xây Dựng
Lan Anh

5300207075
Tầng 2, số nhà 005, đường Hoàng
Liên, Phường Lào Cai, Lào Cai

56,231,667,402 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

quốc tế Lào Cai

Tiền nợ thuế XNK: 48.411.060.076 đồng; Tiền
phạt chậm nộp: 22.800.219 đồng; Tiền phạt
VPHC: 7.797.807.107 đồng.

22
Công  Ty  Cổ  Phần  Khai
Khoáng  Minh  Đức

5300240379
Thôn Yên Thịnh, Xã Lương Thịnh,
Lào Cai

52,753,102,113 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

quốc tế Lào Cai

Tiền phạt chậm nộp: 43.960.413.810 đồng; Tiền
phạt chậm nộp thuế XNK: 388.463 đồng; Tiền
phạt VPHC: 8.792.299.840 đồng

STT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh
Số tiền thuế, tiền

chậm nộp, tiền phạt
còn nợ 

Tình trạng nợ
(quá hạn hay

quá hạn cưỡng
chế)

Mã và tên cơ
quan hải quan
phát sinh nợ

Ghi chú
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23
Công ty CP xây dựng thương
mại Hoàng Gia Lào Cai

5300530663
SN 057, đường Phan Đình Phùng,
Phường Lào Cai, Lào Cai

830,416,510 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

quốc tế Lào Cai
Tiền phạt VPHC: 186.288.312 đồng: Tiền phạt
chậm nộp: 644.128.198 đồng.

24
Công  Ty  Cổ  Phần   Khai
Thác  Chế  Biến  Khoáng
Sản  Lào  Cai.

5300253547
Toà nhà Palace, Khu đô thị The
Manor, số 1 đường Trần Hưng Đạo,
Phường Cam Đường, Lào Cai

51,266,252,212 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

quốc tế Lào Cai

Tiền phạt chậm nộp thuế xk: 40.274.703.497
đồng; tiền phạt VPHC: 9.625.642.768 đồng; tiền
phạt chậm nộp VPHC: 1.363.198.000 đồng

25
Công ty TNHH Thương Mại
Hoàng Lan

5300225677
Thôn Cẩu Xum, xã Bảo Thắng, tỉnh
Lào Cai

3,284,001,175 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

quốc tế Lào Cai
Tiền phạt VPHC: 3.282.551.260 đồng; tiền phạt
chậm nộp VPHC: 1.449.915 đồng

26 Công ty TNHH TM Cung Hỷ 0200493803
Số 15/169 Đường Đông khê, Phường
Gia Viên, TP Hải Phòng

2,500,000 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

quốc tế Lào Cai
Đã khoanh nợ theo QĐ số 56/QĐ-HQLC ngày
02/3/2023; Tiền thuế XNK;

27
Công ty TNHH XNK Trung -
Việt

0901043506
Số 22 Bùi Viện, Tổ 6, Phường Nam
Cường, phường Cam Đường, Tỉnh
Lào Cai, Việt Nam

424,607,444 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

quốc tế Lào Cai
Tiền thuế XNK: 240.343.836 đồng; Tiền thuế
VAT: 184.263.608 đồng.

28 Công ty Tiếp Thị PTNT 0100207777
164 Trần Quang Khải, phường Hoàn
Kiếm, Hà Nội

2,326,000 Nợ cưỡng chế
Hải quan cửa khẩu

quốc tế Lào Cai
Tiền thuế XNK: 2.326.000 đồng.

29
Công ty trách nhiệm hữu hạn
đá mỹ nghệ Đại Long

0101816066 Thôn 11 xã Lục Yên - tỉnh Lào Cai 28,256,069 Nợ quá hạn
Đội phúc tập và

Kiểm tra sau thông
quan

Tiền  phạt chậm nộp thuế XNK: 28.256.069
đồng;

30
Công ty TNHH một thành
viên cơ khí xây dựng Đại
Thịnh

5300241527
Số 04 Đ. Điện Biên -phường Lào

Cai, tỉnh Lào Cai
1,156,192,644 Nợ cưỡng chế

Đội phúc tập và
Kiểm tra sau thông

quan

Đã khoanh nợ theo Luật thuế; Tiền nợ thuế XNK:
536.871.322 đồng, tiền phạt VPHC: 586.871.322
đồng, tiền phạt chậm nộp: 32.450.000 đồng.

31
Công ty TNHH Thương mại
Hoàng Lan

5300225677
Thôn Cẩu Xum, xã Bảo Thắng, tỉnh

Lào Cai
107,369,080,896 Nợ cưỡng chế

Đội phúc tập và
Kiểm tra sau thông

quan

Tiền nợ thuế XNK: 48.822.947.840 đồng; tiền
phạt VPHC: 58.546.133.056 đồng

32
Công ty CP Khoáng Sản Tây
Giang Bắc Kạn

4700253187
Thôn 3, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái

Nguyên
4,995,386,253

Nợ cưỡng chế/Nợ
quá hạn

Đội phúc tập và
Kiểm tra sau thông

quan

Nợ quá hạn: 2.105.717.856 đồng; Phạt chậm nộp:
2.889.668.397 đồng

33
Công ty TNHH MTV
Thương mại XNK Trung Việt

5300795250
Ô số 1, lô 48 khu công nghiệp Bắc
Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh

Lào Cai
1,276,239,068 Nợ cưỡng chế

Đội phúc tập và
Kiểm tra sau thông

quan

Tiền thuế XNK: 557.113.726 đồng; tiền chậm
nộp thuế XNK: 14.184.695 đồng; Tiền phạt
VPHC: 704.940.647 đồng

STT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh
Số tiền thuế, tiền

chậm nộp, tiền phạt
còn nợ 

Tình trạng nợ
(quá hạn hay

quá hạn cưỡng
chế)

Mã và tên cơ
quan hải quan
phát sinh nợ

Ghi chú
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34
Công ty TNHH MTV XNK
nông sản An Bình

5300633570
Số nhà 315, đường Nhạc Sơn,

Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào
Cai, Tỉnh Lào Cai

28,414,780,314 Nợ cưỡng chế
Đội phúc tập và

Kiểm tra sau thông
quan

Tiền thuế XNK: 12.942.009.392 đồng; tiền phạt
chậm nộp thuế XNK: 5.670.000 Tiền phạt
VPHC: 15.467.100.922 đồng

35
Công ty cổ phẩn xuất nhập
khẩu Nông lâm nghiệp Hoàng
Kim

5300701982
Số nhà 062, đường Bùi Thị Xuân,

phường Lào Cai,tỉnh Lào Cai
9,614,168,168 Nợ cưỡng chế

Đội phúc tập và
Kiểm tra sau thông

quan

Tiền nợ thuế XNK: 4.371.303.174 đồng; Tiện
phạt chậm nộp: 786.924 đồng; Tiền phạt VPHC:
5.242.078.070 đồng

36
Công ty TNHH Quốc tế Thiết
bị ngoài trời Việt Nam

5300820482
Lô 06, đường Trần Quang Khải,
Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

8,544,506,208 Nợ cưỡng chế
Đội phúc tập và

Kiểm tra sau thông
quan

Nợ tiền phạt theo hình thức áp dụng biện pháp
khắc phục hậu quả

37
Công ty CP Kinh Tế Kim
Thành

5300694252
Lô K35 Khu Thương mại Công

nghiệp Kim Thành, Phường Lào Cai,
Lào Cai

1,055,942,000 Nợ cưỡng chế
Phòng Nghiệp vụ hải

quan
Tiền nợ phạt VPHC: 1.055.942.000 đồng

38
Công ty TNHH Thương Mại
Kim Liên

0100364635
P411 nhà B19 TT Kim Liên  phường

Kim Liên - Hà Nội
10,590,554,736 Nợ cưỡng chế

Hải quan cửa khẩu
Mường Khương

Đã khoanh nợ theo QĐ số 04/QĐ-HQMK ngày
04/4/2024; Tiền thuế XNK,

39
Công ty CP vận tải ô tô Lai
Châu

6200007740 Phường Tân Phong - Tỉnh Lai Châu 3,775,305,240 Nợ cưỡng chế
Hải quan CK Ma Lù

Thàng
Đã khoanh nợ theo NQ 94; Tiền nợ thuế XNK:
3.775.305.240 đồng;

40
Công ty CP Tư vấn - ĐTXD
Ba Đình

0101151566
Số 455 Hoàng Hoa Thám, Phường

Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội
753,760,727 Nợ quá hạn Hải quan Yên Bái Nợ quá hạn.

STT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh
Số tiền thuế, tiền

chậm nộp, tiền phạt
còn nợ 

Tình trạng nợ
(quá hạn hay

quá hạn cưỡng
chế)

Mã và tên cơ
quan hải quan
phát sinh nợ

Ghi chú
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